
CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Cá nhân Tổ chức Cá nhân Tổ chức

1 Bùi Công Nghĩa 205701601 511/18, Trường Chinh, P14, Q.Tân Bình-Tp.HCM x 5,750 1,150 6,900
2 Hùynh Kim Vĩnh 023337906 1010 H1 Lũy Bán Bích - P. Hòa Thạnh - Q. Tân Phú - Tp.HCM x 10,000 2,000 12,000
3 Lê Nhật Hoàng Lan 023249514 350 Lạc Long Quân - P.5 - Q.11 - Tp.HCM x 10,000 2,000 12,000
4 Lê Thanh Hải 024661044 655/40/2 Quang Trung - P.11 - Q. Gò Vấp - Tp.HCM x 4,000 800 4,800
5 Lý Thanh Hương 022828357 BB 14 Bis A  Trường Sơn - C/c Bắc Hải - P.15 - Q.10 - Tp.HCM x 4,000 800 4,800
6 Mai Tấn Phúc 021574232 47/88 Trần Quốc Toản - P.8 - Q.3 - Tp.HCM x 4,000 800 4,800
7 Nguyễn minh Tuyến 301100489 ấp Bình Hữu II, Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An x 2,500 500 3,000
8 Nguyễn văn Anh 021550523 73 B-Đường Đinh Liệt P Phú Thọ Hòa ,Q.Tân Phú x 5,300 1,060 6,360
9 Nguyễn văn Cường 300539441 ấp1 Phước Lợi ,Bến Lức LA x 5,000 1,000 6,000

10 Nguyễn Hải Nam 024444015 27/39 Cộng Hòa - P.4 - Q. Tân Bình - TpHCM x 2,000 400 2,400
11 Nguyễn Thị Quốc Lan 021715859 229 Nguyễn Trọng Tuyển - P.8 - Q. Phú Nhuận - Tp.HCM x 4,000 800 4,800
12 Nguyễn Thị Thanh Loan 020716145 101/51E Phạm Đình Hổ - P.6 - Q.6 - Tp.HCM x 16,300 3,260 19,560
13 Nguyễn Thị Thúy Kiều 280696423 ấp 5 - Chánh Phú Hòa - Bến Cát - Bình Dương x 4,000 800 4,800
14 Nguyễn Văn Hùng 022092477 130/19 Phạm Văn Hai - P.3 - Q. Tân Bình - Tp.HCM x 22,000 4,400 26,400
15 Nguyễn Đại Việt Chinh 264125977 818/11/27b Lê Lợi,q.gò Vấp,Tp.hcm x 5,000 1,000 6,000
16 Nhan Phan Phi Vũ 225310890 79 Nguyễn Trường Tộ - Q.4 - Tp.HCM x 2,800 560 3,360
17 Phan Hồng Thao 211758776 Phước Hưng,Tuy Phước ,Tỉnh BĐịnh x 5,300 1,060 6,360
18 Phạm Cao Phúc 022439057 251 Hai Bà Trưng - P.6 - Q.3 - Tp.HCM x 30,000 6,000 36,000
19 Phạm Thị Việt 022865170 154/51/33 Âu Dương Lân - P.3 - Q.8 - TpHCM x 12,000 2,400 14,400
20 Trần ngọc thanh Hùng 024861080 198/61 Thoại Ngọc Hỗu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú , HCM x 15,400 3,080 18,480
21 Trần Việt Tuấn 020349613 491/18 Nguyễn Đình Chiểu - P.2 - Q.3 - Tp.HCM x 40,000 8,000 48,000
22 Võ trọng Toản 221011804 Quãng Mỹ .Hòa Mỹ Tây ,Tuy Hòa ,Phú Yên x 2,000 400 2,400
23 Nguyễn thị kim nhung 022861155 550 xô viết nghệ tĩnh, p25, q.bình thạnh, tp.hcm x 25,000 5,000 30,000
24 Đoàn Thị Thu Hải 023723955 369/4 Nguyễn Thái Bình - P.12 Q. TB - Tp.HCM x 10,000 2,000 12,000
25 Đặng Thị Hồng Hạnh 023097533 190/2D Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5 - Tp.HCM x 2,000 400 2,400
26 Công đoàn CTCP Nhựa Tân Đại Hưng 72/04/QD -LDLD 414 Lâu 5 Lũy Bán Bích.P.Hòa Thanh Q.Tân Phú x 433,400 86,680 520,080
27 Lê Điệp JW755065 12 Playfair court, Ancaster, Ontario, L9K 1R6. Canada x 720,000 144,000 864,000

Công 1,401,750 280,350 1,682,100
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